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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
1. Giới thiệu chung

Xã Thượng Đức được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đại Hưng, xã Đại Sơn, Đại Lãnh thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), thực hiện theo Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Khu vực này nằm ở phía Tây của thành phố Đà Nẵng, giáp vùng trung du – miền núi, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế sinh thái. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), là khu vực có truyền thống lịch sử cách mạng, gắn liền với chiến thắng Chiến thắng Thượng Đức trong kháng chiến chống Mỹ.
Hiện nay, xã có điều kiện phát triển các lĩnh vực:nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử, phát triển đô thị sinh thái vùng ven, kinh tế gắn với hành lang phía tây Đà Nẵng

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở phía Tây thành phố Đà Nẵng, là cửa ngõ kết nối tới các cửa khẩu với đất nước Lào là thế mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, Logistic.
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Hình 1: Xã Thượng Đức trong toàn Thành Phố Đà Nẵng
2. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chung xã
Việc sắp xếp và sáp nhập đơn vị hành chính như trên hình thành xã Thượng Đức mới với quy mô lớn và nhiều nguồn lực phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đô thị hóa, khai thác tốt hơn các nguồn lực đất đai và hạ tầng hiện có.

Do đó, cần thiết lập Quy hoạch chung xã Thượng Đức nhằm sắp xếp, tổ chức lại không gian và định hướng sử dụng các nguồn lực: đất đai, hạ tầng, kinh tế, xã hội,… đáp ứng các yêu cầu phát triển mới bao gồm:

· Thống nhất cơ chế quản lý đất đai, tài nguyên, và hệ thống hạ tầng chung trên toàn bộ địa bàn mới. Các xã cũ đều có quy hoạch riêng, quy hoạch mới giúp loại bỏ sự chồng chéo và mâu thuẫn giữa các quy hoạch cục bộ trước đây.
· Liên kết không gian với các phường và xã lân cận.
· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
· Xác định vị trí tối ưu cho trung tâm hành chính, các khu dân cư mới, đảm bảo việc tiếp cận dịch vụ công của người dân được thuận lợi nhất.
· Tận dụng lợi thế về quy mô để phát triển các ngành nghề chủ lực. Định hướng các khu vực sản xuất tập trung, các vùng chuyên canh, các khu dịch vụ thương mại, đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tránh phát triển tự phát, manh mún.
· Đẩy mạnh đô thị hóa nhằm sớm đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2030.
- Đồ án cũng xác định lại những định hướng lớn thống nhất và xuyên suốt cho phù hợp với quy hoạch thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở cập nhật các quy hoạch chung có liên quan tới khu vực quy hoạch đã phê duyệt trước đây, đồng thời rà soát cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững xã Thượng Đức trong giai đoạn mới.
II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1. Các căn cứ pháp lý

- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/06/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội khóa XV;
- Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15, ngày 10/12/2025 của Quốc hội khóa XV; 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024 của Quốc hội khóa XV; 

- Luật số 144/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025;

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;
- Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP;

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD, ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD, ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng mã số QCVN 01:2021/BXD;
- Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030;
- Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 25/09/2024 của UBND huyện Đại Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Đại Lãnh giai đoạn 2022  2030;

    - Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày21/03/2024 của UBND huyện Đại Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Đại Sơn  giai đoạn 2022 – 2030;
- Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của UBND huyện Đại Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Đại Hưng giai đoạn 2022  2030;
- Tiêu chuẩn Việt Nam 10380:2014 – Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế;

- Các tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng Việt Nam hiện hành về quy hoạch xây dựng và các văn bản pháp lý khác có liên quan.
- Các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng: Công văn số 599/SXD-QHKT&PTĐT ngày 14/7/2025 về việc quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; Công văn số 3212/SXD-QHKT&PTĐT ngày 25/8/2025 về việc hướng dẫn quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tại đô thị, quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết tại đô thị, nông thôn trên địa bàn TP Đà Nẵng; Công văn số 4632/SXD-QHKT&PTĐT ngày 17/9/2025 về Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn TP Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính; Công văn số 4796/SXD-QHKT&PTĐT ngày 18/9/2025 về việc hướng dẫn hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

-
 Công văn số 5434/SXD- QHKT&PTĐT ngày 29/9/2025 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến dự toán kinh phí lập các quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

- Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND thành phố về Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính;
- Văn bản số 7400/SXD-QHKT&PTĐT ngày 07/5/2026 của Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc Điều chỉnh kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 về Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐH ngày 30/07/2025 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Bộ xã Thượng Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Thông báo số 207/TB-UBND ngày 07/05/2026 của UBND xã Thượng Đức về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư tổ chức lập Quy hoạch chung xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng đến năm 2050;

- Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2026 của UBND xã Thượng Đức về việc tổ chức lập Quy hoạch chung xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng đến năm 2050;

- Căn cứ công văn số 163/CV-KT ngày 08 tháng 05 năm 2026 của UBND xã Thượng Đức về việc cho phép công ty tư vấn nghiên cứu lập nhiệm vụ dự toán Quy hoạch chung xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng đến năm 2050;
- Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND xã Thượng Đức Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chung xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng đến năm 2050.
2. Các nguồn tài liệu, số liệu
- Các báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo của UBND xã Thượng Đức;

- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất xã Thượng Đức; 

- Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội kỹ thuật do địa phương và các cơ quan liên quan cấp;

- Một số tài liệu bản đồ liên quan khác.
3. Các nguồn bản đồ

- Bản đồ hành chính xã Thượng Đức mới nhất.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của xã Thượng Đức (biên tập đối với địa bàn xã Đại Hưng, xã Đại Lãnh, xã Đại Sơn cũ).

- Bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

III. QUY MÔ, PHẠM VI RANH GIỚI VÀ THỜI HẠN LẬP QUY HOẠCH 
1. Quy mô, phạm vi ranh giới
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Hình 2: Phạm vi ranh giới xã Thượng Đức
Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính xã Thượng Đức sau sáp nhập (bao gồm xã Đại Hưng, xã Đại Lãnh, xã Đại Sơn cũ trước đây) với tứ cận như sau:
· Phía Bắc giáp: xã Sông Vàng và xã Sông Kôn;
· Phía Nam giáp: xã Quế Phước;
· Phía Đông giáp: xã Phú Thuận và xã Hà Nha;
· Phía Tây giáp: xã Thạch Mỹ và xã Bến Hiên;
· Quy mô diện tích lập quy hoạch: 21.637,71 ha.
· Dân số hiện trạng năm 2025: 22.520 người.

2. Thời hạn lập quy hoạch

Theo điều 04 Nghị định 178/2025/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn thì thời gian Lập nhiệm vụ không quá 02 tháng; thời gian Lập quy hoạch không quá 12 tháng.
* Lập nhiệm vụ quy hoạch: 02 tháng không kể thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã.

* Lập đồ án quy hoạch: 09 tháng không kể thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

3. Nội dung hình thức và thời gian lấy ý kiến quy hoạch.
3.1 Nội dung lấy ý kiến: Theo Khoản 4, Điều 36 của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Nội dung lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch chung xã Thượng Đức bao gồm: Các căn cứ pháp lý, tổ chức không gian; phân khu chức năng; phương án quy hoạch sử dụng đất, phương án bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, quy mô các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở,… vị trí các công trình đầu mối và phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đối với những nội dung thuộc bí mật nhà nước phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước).

3.2. Hình thức, thời gian và đối tượng lấy ý kiến đồ án quy hoạch:

Thực hiện theo điều 36 và điều 37 Luật quy hoạch đô thị và nông thôn, cụ thể như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến: Quy hoạch chung xã Thượng Đức phải được lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan.

- Hình thức lấy ý kiến:

+ Việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và chuyên gia có liên quan về quy hoạch được thực hiện theo hình thức gửi hồ sơ để đối tượng lấy ý kiến nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo các quy định sau:

Hình thức lấy ý kiến được thực hiện bằng một, một số hoặc các hình thức sau: gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân bằng văn bản; niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã nhận được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo.
Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định về việc nhân dân tham gia ý kiến quy định tại pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm định, trình phê duyệt. Nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình phải được công bố công khai, minh bạch.
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Địa hình, địa mạo
Xã Thượng Đức có địa hình khá đa dạng và phức tạp. Phía Bắc là núi cao, bị chia cắt bởi sông và nhiều khe suối khác nhau, phía Nam là khu vực đồng bằng. Địa hình của xã cao về phía Bắc, thấp dần về phía Nam, nhiều đồi núi nhấp nhô địa hình bát úp bay lượn sóng độ cao trung bình từ 300-400m đối với khu vực phía Bắc, phía Nam địa hình thấp thường hay bị lũ lụt. 
2. Khí hậu
Xã Thượng Đức nằm trong vùng khí hậu ẩm, phía Tây có gió Nam thổi từ Lào sang, hàng năm có 02 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 01 năm sau, lượng mưa hàng năm trung bình đạt đến 2.200 mm.



+ Nhiệt độ trung bình năm




:
270C
+ Lượng mưa trung bình hàng năm

:
2.200 mm

+ Lượng bốc hơi trung bình




:
1.100 mm

+ Độ ẩm không khí trung bình



:
80 %

Gió chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính

+ Gió Đông Bắc xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, kèm theo mưa lớn gây lũ lụt.

 + Gió Lào xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 8, thời tiết khô và nóng.

Nhìn chung Đại Hưng nằm trong vùng khí hậu chuyển tiếp nhiệt miền Bắc sang miền Nam nên biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn. Mùa mưa kéo dài và lũ lụt bên cạnh đó mùa khô nắng nóng khiến cho điều kiện canh tác ở Đại Hưng gặp khá nhiều khó khăn.

* Mưa: 

- Mùa mư​a bắt đầu từ trung tuần tháng 9 và kết thúc vào tháng 1 năm sau. Thời gian m​ưa lớn nhất tập trung vào 3 tháng 10, 11 và 12, trong đó tháng 11 là thời gian mưa nhiều nhất chiếm 30% lượng mưa cả năm. Trong 3 tháng này, tổng lượng mư​a khoảng 2.000 - 2.400mm, lư​ợng m​ưa tháng trung bình khoảng 2.500mm nên hay gây ngập úng, làm khó khăn cho sinh hoạt của nhân dân.

- Mùa khô từ tháng 2 đến đầu tháng 8, thời gian ít m​ưa nhất tập trung vào 3 tháng 3, 4 và 5. L​ượng m​ưa tháng trung bình thời kỳ này khoảng 20 - 40mm.

- Nhiệt độ trung bình khoảng 27˚C.

* Gió bão: 

- Hướng gió chính là Tây Nam và Đông Bắc.

+ Gió Đông Bắc kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, kèm theo mưa làm không khí lạnh ẩm, dễ gây lũ lụt, ngập úng.

+ Gió Nam, Đông Nam và Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 8, gây khô hạn kéo dài.

- Bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 10, gây ngập lũ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của xã.

3. Thuỷ văn

Trên địa bàn xã có sông Vu Gia chảy qua phía Nam của xã rộng mặt nước từ 150m đến 300m. Ngoài sông Vu Gia còn có sông Kôn có chiều dài khoản 3,5km, bề rộng sông khoảng 50m-150m.
Hệ thống thuỷ văn trên địa bàn xã tương đối phong phú và đa dạng, phân bố đồng đều được bao bọc bởi sông Kôn và sông Vàng chảy theo hướng Tây Bắc đổ về sông Vu Gia, ngoài ra trên địa bàn xã còn có rất nhiều khe suối ao hồ, tạo nguồn chủ động cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Về mùa mưa lũ mực nước sông  thường dâng cao, tốc độ dòng chảy lớn gây nên lũ lụt và sạt lở ven bờ, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân.
4. Các nguồn tài nguyên

a. Tài nguyên đất: 

Tổng diện tích đất tự nhiên: 21.637,71ha. Đất đai chủ yếu là đất lâm nghiệp, chiếm 86,32%. Ngoài ra, trên địa bàn xã vẫn còn một số diện tích đất chưa sử dụng sẽ được khai thác đưa vào sử dụng có hiệu quả trong những năm đầu của kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các loại đất chủ yếu phù hợp trồng lúa, ngô, rau màu các loại,..
b. Tài nguyên nước:

Nguồn nước mặt: Cung cấp chủ yếu cho sản xuất và sinh hoạt từ nguồn nuớc sông Vu Gia, sông Kôn và nước khe Sông Cùng. 

Nguồn nước ngầm: Thay đổi theo điều kiện địa hình, dao động bình quân từ 9 - 20m. Chất lượng nguồn nước tương đối tốt.

c. Tài nguyên rừng:

Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 17.328,25 ha, bao gồm: Đất rừng phòng hộ (8517,86ha) và đất rừng sản xuất (8810,39 ha). 

d. Tài nguyên khoáng sản: Theo quy hoạch thăm dò Trên địa bàn xã Đại Lãnh cũ có 1 điểm khai thác cát sỏi tại thôn Tân Sơn và mỏ Cao Lanh ở thôn Hà Dục Tây.  Trên địa bàn xã có cát lòng sông phục vụ xây dựng.
II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
Xã Thượng Đức có tổng diện tích tự nhiên 21.637,71 ha, thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2025 như sau:
Bảng 1: Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Đức
	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	ĐẠI LÃNH
	ĐẠI SƠN
	ĐẠI HƯNG
	THƯỢNG ĐỨC (MỚI)

	
	
	DIỆN TÍCH (ha)
	TỶ LỆ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	2992,56
	8389,62
	7.295,41
	18677,59
	86,32

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	505,82
	176,25
	661,28
	1343,35
	6,21

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	2481,95
	8212,17
	6.634,13
	17328,25
	80,08

	
	Đất rừng sản xuất
	880,96
	5050,89
	2.878,54
	8810,39
	40,72

	
	Đất rừng phòng hộ
	1600,99
	3161,28
	3.755,59
	8517,86
	39,37

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	4,79
	 
	 
	4,79
	0,02

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	1,2
	 
	 
	1,2
	0,01

	2
	Đất xây dựng
	222,34
	101,82
	1782,20
	2106,36
	9,73

	2.1
	Đất ở
	112,86
	37,77
	170,42
	321,05
	1,48

	2.2
	Đất công cộng
	6,59
	4,23
	6,56
	17,38
	0,08

	-
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,37
	0,5
	0,81
	1,68
	0,01

	-
	Đất y tế
	0,66
	0,3
	0,3
	1,26
	0,01

	-
	Đất giáo dục
	2,67
	2,04
	2,38
	7,09
	0,03

	-
	Đất công cộng thương mại dịch vụ cấp đô thị
	0,43
	0,02
	1,55
	2
	0,01

	-
	Đất công cộng nhà văn hoá
	2,46
	0,63
	1,31
	4,4
	0,02

	-
	Đất chợ
	 
	0,74
	0,21
	0,95
	0,00

	2.3
	Đất cây xanh thể dục thể thao
	1,48
	0,35
	2,28
	4,11
	0,02

	2.4
	Đất tôn giáo , danh lam thắng cảnh, di tích đình đền
	0,49
	0,38
	0,56
	1,43
	0,01

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	1,56
	0
	 
	1,56
	0,01

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0
	13,27
	 
	13,27
	0,06

	2.7
	Đất xây dựng chức năng khác
	20,88
	0
	103,83
	124,71
	0,58

	2.8
	Đất giao thông - Hạ tầng kỹ thuật
	45,44
	42,18
	69,33
	156,95
	0,73

	2.9
	Đất quốc phòng an ninh
	0
	 
	1.407,88
	1407,88
	6,51

	2.1
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	33,04
	3,64
	21,34
	58,02
	0,27

	3
	Đất khác
	198,46
	441,45
	213,85
	853,76
	3,95

	
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng
	95,07
	176,45
	122,83
	394,35
	1,82

	
	Đất chưa sử dụng
	103,39
	265
	91,02
	459,41
	2,12

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH
	3413,36
	8932,89
	9.291,46
	21.637,71
	100,00


(Nguồn: theo Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai theo các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn cũ)
III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội xã Thượng Đức
Trong năm 2025, kinh tế xã nhà có những bước phát triển tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.220,6 tỷ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch năm 2025, tăng 11,49% so với năm 2024. Trong đó: Ngành CN- TTCN và xây dựng ước đạt 381,5 tỷ đồng, đạt 100,67% so với kế hoạch năm 2025, tăng 13,67% so với năm 2024; Ngành TM-DV ước đạt 554,7 tỷ đồng, đạt 99,32% so với kế hoạch năm 2025, tăng 12,5% so với năm 2024; Ngành sản xuất Nông - Lâm nghiệp ước thực hiện 284,4 tỷ đồng, đạt 99,61% so với kế hoạch năm 2025, tăng 6,15% so với năm 2024.

- Thu nhập bình quân đầu người 54,3 triệu đồng/người/năm. 
- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã thực hiện năm 2025 là 167.244.130.000 đồng, đạt 313,22% so với dự toán.
- Tổng chi thực hiện là 166.845.537.000 đồng, đạt 325,84% so với chỉ tiêu giao
(Nguồn: Báo cáo kinh tế-xã hội tháng 12/2025)

2. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

2.1. Nông nghiệp
Tình hình thời tiết vụ Đông Xuân 2024-2025 không thuận lợi cho sản xuất
nông nghiệp (bão số 1 gây hại trên cánh đồng Đại Hưng – Đại Lãnh cũ) gây thiệt hại rất lớn đến người chăn nuôi., làm nhiều diện tích cây trồng trên đất màu bị hư hại, phát triển kém, các loại nấm bệnh phát sinh gây hại trên cây họ đậu làm giảm năng suất cây trồng; tình trạng ngập lụt sâu do mưa lớn từ ngày 25/10 – 03/11 gây thiệt hại lớn đến các vườn cây ăn quả, các vườn chuối va các loại cây trồng vụ đông. Ngành nông nghiệp xã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt cơ cấu giống, lịch thời vụ gieo trồng, tập trung chỉ đạo công tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi, thực hiện công tác giám sát dịch bệnh, tổ chức xử lý tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine gia súc, gia cầm và tái đàn hiệu quả trên đàn vật nuôi. Do đó, tình hình sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt được kết quả khá tốt. 

*. Tổng diện tích gieo trồng cả năm 2025 của xã Thượng Đức là 2.027,32 ha.

Cây lương thực có hạt: Tổng diện tích cả năm là 1.150,1 ha.

- Cây Lúa: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 974,4 ha. Sản lượng thu được ước đạt 6.250 tấn, với năng suất trung bình đạt 64,14 tạ/ha. Vụ Đông Xuân, diện tích lúa là 486,6 ha, đạt sản lượng 3.078 tấn và năng suất 63,26 tạ/ha. Vụ Hè Thu, diện tích lúa là 487,8 ha, đạt sản lượng 3.172 tấn và năng suất 65,03 tạ/ha.
- Cây Ngô: Diện tích gieo trồng cả năm là 175,7 ha, với sản lượng cả năm ước đạt 1.172 tấn và năng suất 66,70 tạ/ha. 
Tổng 
sản lượng lương thực có hạt cả năm 2025 của xã Thượng Đức đạt 7.422 tấn.

*. Các loại cây trồng khác:

Cây nghiệp (Thuốc lá): Tổng diện tích cả năm là 145,05 ha, trong đó vụ Hè Thu chiếm 133,6 ha, năng suất ước đạt 38 tạ/ha.

Rau, đậu các loại: Tổng diện tích cả năm được thống kê là 200,8 ha. Trong đó có 122,33 ha Đậu xanh và 43,02 ha Đậu cove. Diện tích Lạc là 24,65 ha và diện tích Ớt là 14,6 ha. Năng suất cây lạc ước đạt 23 tạ/ha, dưa hấu 200 tạ/ha, đậu các loại (đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...) 23,6 tạ/ha.
Các mô hình phát triển cây ăn quả góp phần không nhỏ trong cơ cấu kinh tế của ngành trồng trọt, chuối diện tích khoảng 60 ha, năng suất 130 tạ/ha, dứa diện tích khoảng 270 ha, năng suất ước đạt 150 tạ/ha,  bưởi 17 ha, năng suất ước đạt 52 tạ/ha.
*. Về lâm nghiệp: 
Giá trị ngành sản xuất Nông - Lâm nghiệp ước thực hiện 284,4 tỷ đồng, đạt 99,61% so với kế hoạch năm 2025, tăng 6,15% so với năm 2024.

- Kinh tế hợp tác xã: Thường xuyên theo dõi tình hình thành lập và hoạt
động của các Tổ hợp tác, HTX mới thành lập; Tổ chức giao ban
các HTX Nông nghiệp trên địa bàn xã để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt
động, sản xuất kinh doanh của các HTX; kiện toàn tổ chức bộ máy HĐQT Hợp tác xã nông nghiệp Đại Hưng; giao diện tích tưới Đại Sơn cho Hợp tác xã nông nghiệp Đại Lãnh quản lý kể từ vụ Đông Xuân 2025-2026. Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX trên địa bàn xã ổn định. 
(Nguồn: Báo cáo kinh tế-xã hội tháng 12/2025)

2.2. Công nghiệp – TTCN

Hiện nay, xã Thượng Đức đã được phê duyệt quy hoạch 01 Cụm công nghiệp với diện tích 50 ha và 01 Khu công nghiệp với diện tích 300ha. Để khai thác tốt nhất tiềm năng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy tối đa khoảng cách vùng giữa cảng Tiên Sa và Thượng Đức. Trong năm 2025, địa phương đã kêu gọi một số nhà đầu tư đến Thượng Đức khảo sát đầu tư.

Đến nay, xã đang tiếp nhận 01 dự án xin chủ trương đầu tư của Công ty Cổ phần gỗ Đại Sơn với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 500 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho 500 lao động làm việc tại CCN Đại Sơn, nâng cao thu nhập, góp phần đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của xã; Thu hút, xúc tiến 02 dự án đầu tư; trong đó, đã cấp chủ trương cho 01 dự án. Nhìn chung, các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với định hướng kinh tế - xã hội của xã, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần thiết thực vào việc thu hút các nguồn lực đầu tư.

Tổng giá trị sản xuất ngành CN- TTCN và xây dựng ước đạt 381,5 tỷ đồng, đạt 100,67% so với kế hoạch năm 2025, tăng 13,67% so với năm 2024.
(Nguồn: Báo cáo kinh tế-xã hội tháng 12/2025)

2.3. Thương mại – dịch vụ


Trong năm 2025, phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung ngành thương mại - dich vụ tiếp tục phát triển và có nhiều khởi sắc, sức mua và mức luân chuyển hàng hóa tăng, hệ thống mạng lưới bán lẻ, dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục được mở rộng. Hạ tầng chợ trên địa bàn xã ngày càng hoàn thiện, đến nay 100% chợ nông thôn đạt chuẩn tiêu chí chợ nông thôn. Các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông, giao thông vận tải,…tiếp tục phát triển cả về quy mô và số lượng, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Các phương thức bán hàng kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến, thanh toán điện tử ngày càng nhân rộng, qua đó đáp ứng về nhu cầu mua sắm, trình độ phát triển của dân cư trên địa bàn.


Tổng giá trị ngành TM-DV ước đạt 554,7 tỷ đồng, đạt 99,32% so với kế hoạch năm 2025, tăng 12,5% so với năm 2024.
(Nguồn: Báo cáo kinh tế-xã hội tháng 12/2025)

IV. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
1. Phân bố dân cư

Xã Thượng Đức được hình thành từ xã Đại Sơn, xã Đại Hưng, xã Đại Lãnh cũ. Hiện trạng phân bố dân cư xã Thượng Đức mang đặc trưng của khu vực trung du – miền núi, phân tán theo địa hình và điều kiện sản xuất, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển theo đơn vị hành chính mới. Việc lập quy hoạch chung là cần thiết để tổ chức lại hệ thống điểm dân cư theo hướng tập trung, an toàn, thuận lợi đầu tư hạ tầng và phát triển bền vững. Do đặc điểm địa hình trung du – miền núi, hệ thống sông suối và đất sản xuất phân tán, dân cư trên địa bàn có sự phân bố không đồng đều.
Dân cư hiện nay chủ yếu phân bố:Tập trung dọc theo các tuyến giao thông chính, đường liên xã, liên thôn. Ven sông, suối, khu vực có điều kiện sản xuất nông nghiệp thuận lợi Tại các khu trung tâm xã, trung tâm thôn cũ của các xã trước đây. Các khu vực đồi núi cao, rừng sản xuất, rừng phòng hộ có mật độ dân cư thấp, chủ yếu là đất lâm nghiệp và đất chưa sử dụng.
Đặc điểm các điểm dân cư:Các điểm dân cư có quy mô nhỏ, phân tán theo từng cụm thôn. Hình thành tự phát theo quá trình sinh sống lâu dài, chưa được quy hoạch đồng bộ. Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng đều giữa các khu vực. Một số khu dân cư nằm gần sông suối, có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, sạt lở. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, trên địa bàn tồn tại nhiều trung tâm nhỏ của các xã cũ, chưa có sự tổ chức không gian thống nhất.
Mật độ dân số: Mật độ dân số thấp so với khu vực đô thị của thành phố Đà Nẵng. Phân bố không đồng đều giữa vùng trung tâm và vùng đồi núi. Dân cư chủ yếu sống bằng nông nghiệp, lâm nghiệp và lao động tự do.

Xu hướng hiện nay:Dân cư có xu hướng tập trung về khu vực thuận lợi giao thông. Một số khu vực vùng cao có xu hướng giảm dân số cơ học 
Thuận lợi trong phân bố dân cư: Có quỹ đất lớn để bố trí, sắp xếp lại dân cư. Có thể tổ chức các điểm dân cư tập trung gắn với trung tâm xã mới .Thuận lợi cho quy hoạch nông thôn mới, đô thị sinh thái 
Tồn tại, hạn chế: Dân cư phân tán, khó đầu tư hạ tầng đồng bộ. Một số khu dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ thiên tai. Thiếu quỹ đất ở tập trung tại khu trung tâm. Chưa có định hướng phát triển không gian rõ ràng sau khi sáp nhập xã
2. Xu hướng biến động dân cư:

- Hiện nay, do xã mới thành lập, xu hướng biến động dân cư chưa được theo dõi và thống kê định kỳ, tuy nhiên có thể nhận thấy qua đặc điểm biến động dân cư của xã Thượng Đức như sau:

- Xu hướng tăng dân số tự nhiên chậm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức thấp, tương tự khu vực nông thôn trung du. Quy mô hộ gia đình có xu hướng giảm. Tỷ lệ lao động trẻ đi làm việc tại đô thị, khu công nghiệp ngày càng tăng. 

- Xu hướng dịch chuyển dân cư theo điều kiện hạ tầng. Dân cư có xu hướng tập trung về khu vực: trung tâm xã mới, các trục giao thông chính,khu vực có điều kiện sản xuất thuận lợi, một số khu vực vùng cao, xa trung tâm có xu hướng giảm dân số cơ học. 

- Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm dần lao động thuần nông. Tăng lao động dịch vụ, thương mại, xây dựng và làm việc ngoài địa phương. Một bộ phận lao động làm việc tại trung tâm Đà Nẵng hoặc các khu vực lân cận. 

- Xu hướng tập trung dân cư khi hình thành trung tâm xã mới. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính nhu cầu bố trí lại khu dân cư tăng, có xu hướng hình thành khu ở tập trung gần: Trung tâm hành chính, Trường học, y tế, chợ, dịch vụ, trục giao thông chính. Đây là cơ sở để tổ chức lại hệ thống điểm dân cư theo quy hoạch.

- Xu hướng biến động do quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Trong giai đoạn tới, khi thực hiện quy hoạch chung:Dân cư sẽ dịch chuyển về các khu vực được định hướng phát triển, các khu vực không đảm bảo an toàn (ven suối, vùng sạt lở, vùng rừng) có thể phải di dời, hình thành các điểm dân cư tập trung, thuận lợi đầu tư hạ tầng. 

- Nhận xét chung. Xu hướng biến động dân cư xã Thượng Đức theo hướng:Tăng chậm về quy mô, Tập trung dần về khu trung tâm, Giảm phân tán vùng đồi núi, Phù hợp với định hướng phát triển nông thôn mới và đô thị sinh thái phía tây Đà Nẵng. Việc lập quy hoạch chung là cần thiết để định hướng phân bố dân cư hợp lý, đảm bảo phát triển bền vững, thuận lợi cho đầu tư hạ tầng và quản lý xây dựng.

V. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI
Hệ thống các công trình công cộng, giáo dục...của xã được kế thừa từ hệ thống các công trình công cộng của các xã cũ như: xã Đại Hưng, xã Đại Lãnh, xã Đại  Sơn (cũ).
1. Trụ sở cơ quan tổng diện tích khoảng 1,68  ha trong đó:
· UBND xã Thượng Đức , khối chính quyền, khối mặt trận đoàn thể hiện nay nằm tại vị trí trên đường ĐT609 là Trung tâm hành chính xã Đại Lãnh trước đây, cơ sở vật chất tốt, đáp ứng nhu cầu làm việc và phục vụ người dân.
· Trụ sở khối Đảng: nằm tại vị trí UBND xã Đại Hưng cũ.
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Trụ sở làm việc xã Thượng Đức

2. Công trình giáo dục

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đảm bảo theo quy định, bao gồm: Phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ, tường rào, cổng ngõ, công trình vệ sinh, bàn ghế, máy vi tính, thiết bị dạy học. Tổng diện tích đất giáo dục khoảng 70,09 ha trong đó.
- Bậc mầm non: 
+ Xã Đại Lãnh cũ có 01 trường mầm non xã Đại Lãnh với 02 điểm trường. Tổng số lớp học 12 lớp. Hiện nay nhu cầu học sinh của địa phương đến trường vượt so với phòng lớp trường không đủ số lượng phòng để đáp ứng.
+ Xã Đại Hưng cũ có trường mẫu giáo Đại Hưng diện tích sử dụng tại điểm trường chính tại thôn Mậu Lâm là 4.697 m2, điểm trường phụ ở Gò Dinh thôn Đại Mỹ là 1.840 m2 Đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm vào năm 2022.
+ Xã Đại Sơn cũ trường Mẫu giáo Đại Sơn: đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1.
- Bậc tiểu học:
+ Xã Đại Lãnh cũ hiện nay có 02 điểm trường tiểu học với diện tích khoảng 1,11ha: Điểm trường Ngô Quang Tám: Trường có 15 lớp, về cơ sở vật chất có 23 phòng, trong đó gồm 15 phòng học, 06 phòng chức năng, 02 phòng hành chính. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức I. Điểm trường tiểu học Nguyễn Văn Bổng có 01 cơ sở: trường có 14 lớp, về cơ sở vật chất có 25 phòng trong đó có 14 phòng học, 06 phòng chức năng, 05 phòng hành chính. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức I. 
+ Xã Đại Hưng có trường tiểu học Trương Đình Nam diện tích sử dụng tại điểm trường chính thôn Trung Đạo là 8.663 m2, điểm trường phụ tại thôn Đại Mỹ diện tích là 2.208 m2 và được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 tại Quyết định số 619/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2020 của Sở Giáo dục đào tạo Quảng Nam.

- Trường TH và THCS Đại Sơn: Đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Cấp THCS đạt cơ sở vật chất mức độ 1.
- Bậc trung học cơ sở: 
+ Xã Đại Lãnh cũ có 01 trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, diện tích khoảng 1,05 ha. trường có 19 lớp, về cơ sở vật chất có 21 phòng; trong đó có 12 phòng học, 03 phòng chức năng, 06 phòng hành chính. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức I.
+ Xã Đại Hưng có trường THCS Quang Trung diện tích 6.249 m2. Nhà cấp 2 tầng cao 01 tầng chất lượng tốt và được công nhận đạt chuẩn mức độ 2 tại Quyết định số 1667/QĐ-SGDĐT ngày 06/12/2019 của Sở giáo dục đào tạo Quảng Nam.
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Công trình giáo dục tại xã Thượng Đức
3. Công trình y tế

Tổng diện tích đất y tế khoảng 1,26 ha. Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ phòng khám đa khoa vùng A cơ bản đạt chuẩn. Tổng diện tích trạm y tế khoảng 0,7ha, có 9 phòng hành chính, phòng khám bệnh không có giường bệnh. Cần bổ sung máy điện tim, máy huyết học…
4. Văn hóa thông tin – thể dục thể thao

Hệ thống các công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn xã cơ bản đã được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, đảm bảo các thôn có nhà văn hóa, sân bãi thể thao theo tiêu chí quốc gia.
VI. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Hệ thống giao thông

a. Giao thông đối ngoại:
- Quốc lộ 14B: Điểm đầu cảng Tiên Sa - TP Đà Nẵng - Điểm cuối đường Hồ Chí Minh, Thạnh Mỹ, Nam Giang. Chiều dài qua xã Thượng Đức từ Hố Lâm đến Nam Giang cũ, chiều dài 6,11km, nền đường rộng 9,0m, mặt đường bê tông nhựa rộng 8,0m chất lượng tốt.
- ĐT609: Là tuyến đối ngoại quan trọng kết nối các xã phía Bắc Sông Vu Gia với thị xã Điện Bàn cũ và huyện Đông Giang cũ. Đoạn qua xã dài 20km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5 m.
- Đường ĐH12: Đoạn qua xã từ Đại Lãnh đến UBND xã, chiều dài đoạn qua xã 7,1 km nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5 m., 

- Đường ĐH13 Đoạn qua xã dài 6,6 km, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5 m. Kết cấu BTXM.

- Đường ĐH14 Đoạn qua xã dài 8,9 km, nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,0 m. Kết cấu BTXM.
b. Giao thông nông thôn:
Các tuyến đường giao thông nông thôn có bề rộng từ 3m-7m, hầu hết đã được cứng hóa. Nhìn chung, hệ thông giao tương đối thuận lợi, tuy nhiên mật độ đường giao thông tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7m còn khá thấp.
2. San nền - thoát nước mặt

*. Hiện trạng san nền:
Xã Thượng Đức có địa hình phần lớn là địa hình đồi núi, bị chia cắt bởi sông. Địa hình cao về hai phía Bắc, Nam và thấp dần về phía dòng sông Vu Gia, nhiều đồi núi nhấp nhô, địa hình bát úp hay lượn sóng, độ cao trung bình từ 300-400m, nhiều đỉnh núi cao như núi Mai Quy (510m), đỉnh Cô Cao (1021m).

+ Cao độ khu vực ruộng và đất canh tác dao động khoảng 8,7÷28,1m, mùa mưa lũ thường bị ngập úng, chiều sâu ngập từ (1,5(2,0)m.

+ Khu vực dân cư có cao độ nền dao động từ (12,6(25,6)m, mùa mưa lũ thường bị ngập úng, chiều sâu ngập từ (1,0(2,0)m,
+ Vào mùa mưa lũ, khu vực sản xuất nông nghiệp và khu vực ven Vu Gia thường bị ngập lụt vào mùa mưa, do nước sông chảy mạnh và dâng cao, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và canh tác của người dân.
*. Hiện trạng thoát nước mặt:
Xã Thượng Đức hiện chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh.

Nước mặt từ các trục đường và khu dân cư tự chảy xuống các cánh đồng. Đối với các khu vực khác, nước mưa chảy theo địa hình tự nhiên từ chỗ cao đến chỗ thấp rồi thoát vào các khe tụ thủy hoặc theo các mương tiêu chảy ra sông Vu Gia, sông Kôn.

3. Hệ thống cấp nước

Hiện tại trên địa bàn xã hầu hết các hộ dân sử dụng nguồn nước cấp từ 2 trạm xử lý nước phục vụ cho sinh hoạt. Bên cạnh đó một số hộ dân vẫn sử dụng giếng đào giếng khoan phục vụ sinh hoạt.

- Nguồn nước mặt chủ yếu là các con khe và sông phục vụ sinh hoạt và nước tưới lúa nước, hoa màu. Hiện tại suối Sông Cùng cung cấp nước cho trạm xử lý nước phục vụ sinh hoạt và 01 trạm bơm phục vụ sản xuất; Sông Vu Gia và Sông Kôn cung cấp nước cho 6 trạm bơm phục vụ sản xuất.

- Nguồn nước ngầm hiện nay chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng qua khảo sát thực tế cho thấy mực nước ngầm trên địa bàn dao động tuỳ theo từng khu vực, có độ sâu từ 10-20m, đây là nguồn nước chính phục vụ cho nước uống và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

4. Hệ thống cấp điện

* Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp toàn xã được lấy từ nguồn điện lưới Quốc gia qua trạm biến áp 110/35/22(15) kV đặt tại khu 5 thị trấn Ái Nghĩa và xuất tuyến 571 – T71 và nhà máy thủy điện Sông Cùng 1x560KVA + 1x250KVA.
* Lưới điện:

· Trên địa bàn xã Thượng Đức có các lưới điện 110kV, 35kV, 22kV. Lưới điện chủ yếu đi nổi, vận hành ổn định.

Lưới chiếu sáng: Các trục đường liên thôn, đường ngõ, xóm chưa có hệ thống điện chiếu sáng.
5. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

* Thoát nước thải:

·  Nước thải sinh hoạt:

Xã Thượng Đức hiện chưa có hệ thống thoát nước thải tập trung. Nước thải sản xuất và sinh hoạt chủ yếu được xử lý bằng bể tự hoại sau đó tự chảy vào hệ thống ao, hồ, sông ngòi hoặc đổ vào khu vực trũng thấp và tự thấm. Các cơ sở sản xuất chưa có hệ thống xử lý nước thải.
* Quản lý chất thải rắn: 
Rác thải tại khu vực cơ quan, khu vực chợ, khu trung tâm xã và các khu dân cư ven trục đường ĐH, ĐT được xí nghiệp môi trường huyện thu gom với tần suất 01lần/tuần. Các khu vực khác chưa được tổ chức thu gom rác thải, người dân tự xử lý bằng cách chôn lấp trong vườn hoặc đốt.

Việc sử dụng nông dược và phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều lạm dụng gây ô nhiễm môi trường.  

* Nghĩa trang: 

Do tập quán chôn cất nên các nghĩa trang nhân dân nằm rải rác ở các thôn, gần với khu vực sinh sống của người dân. Tổng diện tích nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã khoảng 58,02 ha.

VII. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI XÃ
- Tính tới thời điểm cuối năm 2021 xã Đại Sơn (cũ) mới hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí chưa đạt là:

  + Thu nhập bình quân đầu người


+ Môi trường và an toàn thực phẩm


+ Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật

- Hiện nay xã Đại Lãnh (cũ) tính tới thời điểm hiện tại đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

- Qua Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 4/8/2020 kết quả xây dựng nông thôn mới xã Đại Hưng (cũ) tính tới thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 848 ngày 31/3/2021.

Sau sáp nhập, xã đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia để chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng cuối năm, với sự lãnh đạo tập trung của cả hệ thống chính trị, nhiều nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai, cơ bản hoàn thành hồ sơ và trình cấp trên thẩm định. 
VIII. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
· Quỹ đất tự nhiên lớn, tiềm năng phát triển đa dạng. Diện tích tự nhiên lớn, còn nhiều đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Có điều kiện phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế rừng, du lịch sinh thái. Thuận lợi bố trí các khu dân cư mới, công trình hạ tầng và các dự án phát triển trong tương lai. 

·  Có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái – lịch sử. Khu vực gắn với di tích lịch sử Chiến thắng Thượng Đức, có cảnh quan đồi núi, sông suối, hồ đập, phù hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và giáo dục truyền thống.

·  Điều kiện tổ chức lại hệ thống dân cư thuận lợi. Dân cư mật độ thấp, còn khả năng sắp xếp lại. Có thể quy hoạch khu trung tâm xã mới. Thuận lợi xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

·  Định hướng phát triển phía Tây thành phố Đà Nẵng.Theo định hướng phát triển không gian của Đà Nẵng, khu vực phía Tây là vùng sinh thái, nông nghiệp, du lịch, do đó xã Thượng Đức có nhiều cơ hội thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
2. Khó khăn
·  Địa hình phức tạp, đồi núi chiếm tỷ lệ lớn. Địa hình chia cắt, nhiều sông suối. Khó khăn trong xây dựng hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện. Chi phí đầu tư cao khi phát triển khu dân cư tập trung. 

·  Dân cư phân bố phân tán, các điểm dân cư nhỏ lẻ, không tập trung, khó đầu tư hạ tầng đồng bộ. Khó tổ chức hệ thống công trình công cộng đạt chuẩn. 

·  Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ giao thông nông thôn còn hạn chế. Một số khu vực chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Công trình công cộng còn thiếu so với yêu cầu đơn vị hành chính mới. 

·  Nguy cơ thiên tai, sạt lở, ngập lụt một số khu dân cư ven sông, suối có nguy cơ lũ quét. Khu vực đồi dốc có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến việc bố trí dân cư và phát triển lâu dài. 

·  Chuyển đổi mô hình quản lý sau khi sáp nhập. Địa bàn rộng, nhiều khu vực khác nhau về điều kiện kinh tế – xã hội. Cần thời gian để ổn định tổ chức và đầu tư hạ tầng. Chưa có quy hoạch chung làm cơ sở quản lý.
3. Những vấn đề tồn tại chính trong quá trình thực hiện quản lý và phát triển đô thị
Là một xã mới thành lập, xã Thượng Đức đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đồng thời vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định trong quá trình phát triển: 
·  Hệ thống quy hoạch của các địa phương trước sáp nhập còn chồng lấn, thiếu đồng bộ; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng đô thị.

·  Dữ liệu quản lý (đất đai, dân cư, hạ tầng) còn phân tán, chưa thống nhất; chênh lệch mức độ phát triển giữa các vùng, các thôn còn rõ.
·  Các yêu cầu mới trong chuyển đổi số trong công tác vận hành chính quyền 2 cấp, các yêu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế số.

·  Chưa khai thác được cảnh quan tự nhiên, những giá trị văn hoá truyền thống lịch sử tạo nên nét đặc trưng của đô thị như: mặt nước, hồ, suối, mảng xanh, các trục không gian chính đô thị, quảng trường…
·  Còn thiếu nguồn vốn để xây dựng các dự án tạo động lực cho đô thị phát triển, các khu dân cư mới chưa phát triển theo yêu cầu đặt ra.

·  Không gian nội thị chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

PHẦN III. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN
I. QUAN ĐIỂM 
Lập Quy hoạch chung xã Thượng Đức với các quan điểm sau:

- Kế thừa các đồ án quy hoạch đã phê duyệt bao gồm: Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Hưng/ Đại Sơn/ Đại Lãnh giai đoạn đến năm 2030; 
- Phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;

- Tôn trọng các yếu tố hiện trạng và điều kiện tự nhiên, bảo tồn quỹ đất nông nghiệp, cảnh quan, sử dụng đất có hiệu quả tránh lãng phí tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu chung

Phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế – xã hội – môi trường. Tổ chức không gian dân cư tập trung, an toàn, phù hợp địa hình trung du miền núi. Khai thác hiệu quả quỹ đất, tài nguyên rừng, cảnh quan tự nhiên. Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Gắn với định hướng phát triển vùng phía Tây thành phố Đà Nẵng theo hướng sinh thái, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Làm cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, quản lý xây dựng, lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.
2. Mục tiêu cụ thể
-
 Về tổ chức không gian: Xác định cấu trúc phát triển không gian toàn xã. Tổ chức hệ thống trung tâm xã, trung tâm thôn. Sắp xếp lại các điểm dân cư theo hướng tập trung, hạn chế phân tán. Bố trí quỹ đất phát triển dân cư, công trình công cộng, sản xuất và du lịch. 

- Về dân số và đất đai: Dự báo quy mô dân số phù hợp với điều kiện phát triển. Xác định chỉ tiêu đất ở, đất công cộng, đất hạ tầng. Định hướng phát triển các khu dân cư mới, khu tái định cư khi cần thiết. Kiểm soát phát triển xây dựng theo quy hoạch. 

- Về hạ tầng kỹ thuật: Quy hoạch hệ thống giao thông liên xã, liên thôn. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước. Bố trí các công trình xử lý môi trường. Đảm bảo kết nối với mạng lưới hạ tầng của Đà Nẵng. 

- Về hạ tầng xã hội: Bố trí trung tâm hành chính xã. Quy hoạch trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa. Đảm bảo bán kính phục vụ theo quy chuẩn. Nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

- Về phát triển kinh tế: Phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế rừng. Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch lịch sử. Phát triển dịch vụ – thương mại tại trung tâm xã. Tạo điều kiện thu hút đầu tư. 

- Về môi trường và phòng chống thiên tai: Bảo vệ rừng, nguồn nước, cảnh quan tự nhiên. Hạn chế xây dựng tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Tổ chức thoát lũ, phòng chống thiên tai. Phát triển theo hướng sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu. 

- Về quản lý và làm cơ sở pháp lý: Làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết. Làm cơ sở cấp phép xây dựng. Làm cơ sở quản lý đất đai. Làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư.
III. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG CHỦ ĐẠO
a. Tính chất:

- Khu vực nông thôn thuộc thành phố Đà Nẵng, phát triển theo hướng sinh thái, bền vững. 

- Vùng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, du lịch lịch sử. 

- Khu vực có vai trò bảo vệ môi trường sinh thái, rừng đầu nguồn và cảnh quan tự nhiên phía Tây thành phố. 

- Khu vực bố trí dân cư nông thôn ổn định, từng bước nâng cấp theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Vùng có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ tài nguyên. 

Phát triển xã Thượng Đức gắn với định hướng phát triển vùng phía Tây Đà Nẵng theo hướng sinh thái, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ.

b. Chức năng chủ đạo:

- Chức năng dân cư nông thôn: Bố trí các điểm dân cư tập trung, ổn định lâu dài. Xây dựng trung tâm xã, trung tâm thôn theo quy chuẩn. Nâng cấp điều kiện sống, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Phát triển theo mô hình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

- Chức năng nông nghiệp và kinh tế rừng:Phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ và phát triển rừng. Khai thác kinh tế lâm nghiệp, cây trồng lâu năm, phát triển chăn nuôi phù hợp điều kiện địa hình. 

- Chức năng du lịch sinh thái – lịch sử: Khai thác cảnh quan tự nhiên, sông suối, đồi núi. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các giá trị lịch sử như Chiến thắng Thượng Đức. Hình thành các điểm du lịch gắn với văn hóa địa phương. 

- Chức năng dịch vụ – thương mại cấp xã: Phát triển dịch vụ tại trung tâm xã, hình thành các điểm thương mại nhỏ phục vụ dân cư. Phát triển dịch vụ phục vụ du lịch và sản xuất nông nghiệp. 

- Chức năng bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai: Bảo vệ rừng đầu nguồn,bảo vệ nguồn nước. Hạn chế xây dựng tại khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Tổ chức không gian thích ứng với biến đổi khí hậu.
IV. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Áp dụng chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐH Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời định hướng tầm nhìn dài hạn theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng.
V. QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG 

1. Quy mô dân số, lao động

a. Cơ sở dự báo:
- Căn cứ các báo cáo phát triển kinh tế xã hội hàng năm của xã Thượng Đức và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030);
- Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng nói chung và của xã Thượng Đức nói riêng;
-
Căn cứ các quy hoạch, dự án phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục đào tạo trên địa bàn xã.
- Căn cứ hiện trạng quỹ đất, khả năng dung nạp và nhu cầu sử dụng đất, tình hình triển khai các khu dân cư trên địa bàn xã.
- Dân số hiện trạng năm 2025: 22.520 người;
- Dự kiến tốc độ tăng dân số của xã giai đoạn đến năm 2035 đạt khoảng 1,28% và đến năm 2050 đạt khoảng 1,45% (tăng tự nhiên + tăng cơ học).

b. Kết quả dự báo:

* Áp dụng công thức tính toán dân số qua một số thời kỳ:

 






Pn = Po x (1 + α) n

Trong đó: 

Pn: Dân số năm dự báo;

Po: Dân số hiện trạng;

n: Số năm dự báo.

* Dân số:

Bảng 2: Bảng dự báo quy mô dân số đến năm 2035 và 2050

	THƯỢNG ĐỨC

	NĂM
	2025
	 
	2035
	 
	2050

	 
	Tỷ lệ tăng (%)
	Tổng số dân
	Tỷ lệ tăng (%)
	Tổng số dân
	Tỷ lệ tăng (%)
	Tổng số dân

	 
	Tự nhiên
	Cơ học
	
	Tự nhiên
	Cơ học
	
	Tự nhiên
	Cơ học
	

	SỐ DÂN
	0,00
	0,00
	 
	0,9
	0,38
	23.999
	0,9
	0,55
	32.006

	LÀM TRÒN
	0,00
	22.520   
	1,28
	24.000
	1,45
	32.000


- Dân số đến năm 2035 khoảng: 24.000 người.
- Dân số đến năm 2050 khoảng: 32.000 người.
* Lao động

- Đến năm 2035 nguồn lao động trong độ tuổi lao động khoảng 14.880 người chiếm khoảng 62% dân số toàn xã.

- Đến năm 2050 nguồn lao động trong độ tuổi lao động khoảng 20.800 người chiếm khoảng 65% dân số toàn xã.

VI. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Căn cứ các quy định của “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng” (QCVN 01:2021), đồ án dự kiến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu như sau:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch 

	I
	NHU CẦU ĐẤT XÂY DỰNG
	
	

	1
	Khu vực tập trung
	
	

	
	Đất dân dụng
	m2/người
	50- 80

	
	Đất đơn vị ở trung bình
	m2/người
	28- 45

	
	Đất công trình dịch vụ đô thị 
	m2/người
	≥ 5

	
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	m2/người
	≥ 5

	2
	Khu vực nông thôn 
	
	

	
	Đất ở
	m2/người
	≥ 25

	
	Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ
	m2/người
	≥ 5

	
	Đất cây xanh 
	m2/người
	≥ 2

	III
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Giao thông:
	
	

	
	Khu vực tập trung dân cư
	
	

	
	Mật độ đường (tính đến đường có chiều rộng lộ giới ≥11.5m)
	km/km2
	≥ 6

	
	Tỷ lệ đất giao thông/đất đô thị
	%
	≥ 11

	
	Diện tích đất giao thông/dân số nội thị
	m2/ng
	≥ 5

	
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng
	%
	≥ 1

	
	Khu vực nông thôn
	
	

	
	- Đường từ huyện đến xã, liên xã, đường từ xã xuống thôn 
	cấp
	≥ cấp VI

	2
	Cấp nước:

100 % dân cư được cấp nước sạch hợp vệ sinh, trong đó: 
	
	

	
	· Tiêu chuẩn cấp nước đô thị 

· Tỷ lệ cấp nước

· Tiêu chuẩn cấp nước nông thôn (tập trung)

· Tỷ lệ cấp nước

· Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp
	L/người/ngày

%

L/người/ngày

%

m3/ha
	≥100

100

≥ 60

70

35

	3
	Thoát nước bẩn, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:
	
	

	
	· Tiêu chuẩn nước thải dân dụng 

· Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp (80% nước cấp)
	% cấp nước

m3/ha
	80%

80%

	4
	Cấp điện:
	
	

	
	· Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng cho đô thị

· Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng cho nông thôn
	kW/ng/năm

kW/ng/năm
	750

300

	
	· Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	kW/ha
	140 - 350




Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ - công cộng như sau:
	Loại công trình
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	A. Giáo dục

	1. Trường mầm non
	cháu/1.000 người
	50
	m2/1 cháu
	12

	2. Trường tiểu học
	học sinh/1.000 người
	65
	m2/1 học sinh
	10

	3. Trường trung học cơ sở
	học sinh/1.000 người
	55
	m2/1 học sinh
	10

	4. Trường Trung học phổ thông
	học sinh/1.000 người
	40
	m2/1 học sinh
	10

	B. Y tế

	5. Trạm y tế
	trạm
	1
	m2/trạm
	500

	C. Văn hóa – Thể dục thể thao

	6. Sân chơi
	
	
	m2/người
	0,5

	7. Sân luyện tập
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,5

0,3

	8. Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	công trình
	1
	m2/công trình
	5.000

	D. Thương mại

	9. Chợ
	công trình
	1
	m2/công trình
	2.000


(Các chỉ tiêu cụ thể có thể thay đổi, điều chỉnh trong quá trình lập đồ án quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy mô, tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch.)

PHẦN IV. NỘI DUNG, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH
I. YÊU CẦU MỨC ĐỘ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ, YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG
 - Khảo sát thực địa, thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan. Cac nguồn tài liệu được cung cấp từ chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên ngành và chủ đầu tư.

-  Phân tích số liệu từ định hướng quy hoạch chung và định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, của xã đã được duyệt.

·  Cập nhật các quy hoạch đã, đang, dự kiến triển khai trên địa bàn và các dự án có liên quan.

- Dùng phương pháp thu thập, tổng hợp, so sánh và phân tích để lựa chọn các số liệu cần thiết liên quan đến công tác lập quy hoạch.

- Dùng phương pháp phân tích tổng hợp để đưa ra các mục tiêu quy hoạch, từ đó rà soát lại cấu trúc, quy mô, tính chất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần thiết cho từng khu vực của đồ án quy hoạch chung đô thị để đề xuất các định hướng phát triển đô thị.

- Bản đồ lập nhiệm vụ quy hoạch và lập quy hoạch phải đảm bảo yêu cầu theo Điều 18 Nghị định 178/2025/NĐ-CP.

II. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI
1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng, kinh tế xã hội

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và các thiên tai biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai.

- Đánh giá về biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng về: Kinh tế xã hội, dân số lao động, sử dụng đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, môi trường đô thị. 

- Đánh giá tác động của mối quan hệ vùng, các động lực phát triển đô thị, đánh giá tổng hợp, lựa chọn đất đai.

- Làm rõ tính đặc trưng của điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội.

2. Đánh giá thực hiện quy hoạch, tình hình đầu tư phát triển đô thị.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển đô thị, các dự án đầu tư tại khu vực. Tổ chức rà soát đánh giá các đồ án quy hoạch đã phê duyệt; cập nhật và xác định tỷ lệ đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt; các dự án đã triển khai. Trên cơ sở đó xác định các vấn đề tồn tại cần nghiên cứu và giải quyết.

- Rà soát nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường, gồm: Hệ thống giao thông; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Rà soát, đánh giá công tác quản lý quy hoạch: Rà soát về quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và các dự án phát triển đô thị.
3. Xây dựng các tiền đề phát triển đô thị

- Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đến định hướng phát triển của đô thị.

- Luận chứng xác định tính chất, quan điểm, mục tiêu và động lực phát triển đô thị; Đề xuất mô hình phát triển phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế.

- Dự báo các chỉ tiêu phát triển: tỷ lệ đô thị hóa, quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với đô thị và các khu chức năng trong khu vực được định hướng phát triển đô thị đồng bộ với quy định về tiêu chi phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phường.
4. Các yêu cầu và nguyên tắc chính trong định hướng phát triển đô thị, cơ cấu tổ chức không gian

- Xác định mô hình và hướng phát triển đô thị.
- Xác định cấu trúc, phạm vi ranh giới và định hướng phát triển không gian đô thị và nông thôn dựa trên các dự báo về quy mô dân số, đất đai, hạ tầng và thỏa mãn các yêu cầu về chọn lựa đất xây dựng.

- Xác định hệ thống các khu chức năng trong đô thị: Các khu hiện hữu phát triển ổn định, các khu cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp, các khu bảo tồn, tôn tạo, các khu chuyển đổi chức năng, các khu quy hoạch xây dựng mới, các khu cấm xây dựng và các khu dự kiến phát triển mở rộng đô thị.

- Xác định và phân bố các đơn vị ở, các khu Trung tâm công cộng, các khu dịch vụ, các khu công viên cây xanh, các khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch, kho tàng, bến bãi, các khu cơ quan hành chính, trường chuyên nghiệp,... và các khu chức năng đặc biệt khác,...

- Phát triển ngành dịch vụ theo hướng đa dạng, có hàm lượng trí thức và công nghệ cao, trong đó chú trọng phát triển dịch vụ logistics, kinh tế số theo hướng đổi mới sáng tạo và số hóa, công nghệ hóa. 

- Không gian đô thị khai thác tối đa các lợi thế và hạn chế các bất lợi về điều kiện tự nhiên; phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù về đất đai, hạ tầng của đô thị; Tạo môi trường sống tốt, an toàn cho dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng.

- Lựa chọn đất và khu vực phát triển đô thị được tính toán, dự báo theo khả năng phát triển theo từng giai đoạn quy hoạch. Chỉ tiêu đất dân dụng được tính toán lựa chọn theo đặc thù của đô thị đảm bảo nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có giá trị.

- Ưu tiên tận dụng những điều kiện sẵn có, phát huy lợi thế mang đến từ các dự án chiến lược vùng, ...Ưu tiên khai thác, tận dụng công trình hiện có, nghiên cứu, tổ chức thêm những chức năng còn thiếu phù hợp với quy chuẩn quy phạm đề ra, phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương và khu vực.

- Định hướng phát triển không gian ngầm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung.

5. Quy hoạch sử dụng đất
- Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã, cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp xã;
- Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn trong đó có nhu cầu sửa dụng đất phát triển nhà ở, nhà ở xã hội;
- Tổng hợp các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
6. Thiết kế đô thị
- Xác định vùng kiến trúc cảnh quan, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa, các trục không gian chính, quảng trường, cửa ngõ đô thị, điểm nhấn đô thị trong phạm vi quy hoạch. Đề xuất tổ chức không gian các hệ thống trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị; tổ chức không gian cây xanh, mặt nước trong phạm vi quy hoạch

7. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật
a) Giao thông

- Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông như: ga đường sắt, bến xe đối ngoại; tổ chức hệ thống giao thông công cộng và hệ thống bến, bãi đỗ xe; xác định chỉ giới đường đỏ các trục chính trong phạm vi quy hoạch.
b) Chuẩn bị kỹ thuật (San nền và thoát nước)

- Nêu các giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, xác định cao độ khống chế cho từng khu vực; xác định hướng, mạng lưới và lưu vực thoát nước chính.
- Đề xuất các giải pháp về nền và thoát nước đảm bảo hạn chế các tác động của lũ lụt trong khu vực và các tác động bất lợi do biến đổi khí hậu;
c) Cấp nước 

- Dự báo nhu cầu dùng nước và lựa chọn nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất; 

- Lựa chọn công nghệ xử lý nước; thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chính và xác định quy mô các công trình cấp nước (đối với cấp nước tập trung); Biện pháp cơ bản về bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước.

d) Cấp điện

- Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; dự báo nhu cầu sử dụng điện và lựa chọn nguồn cấp điện; 

- Thiết kế mạng lưới cấp điện: Xác định số lượng, quy mô các trạm biến áp, lưới điện từ trung áp trở lên, hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp đi qua; Chú ý nêu yêu cầu về quy hoạch hệ thống điện sản xuất.

e) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
-
Xác định chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất xây dựng nghĩa trang; Dự báo tổng lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang. Xác định vị trí và quy mô các trạm xử lý nước thải, giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước thải.
8. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
Nội dung đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và NĐ số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và các văn bản khác có liên quan.
9. Dự kiến các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư
  - Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện

 - Lập bảng tổng hợp khối lượng đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, kinh phí đầu tư xây dựng theo phân kỳ đầu tư và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư hoặc các dự án có tính chất tạo động lực. 

 - Đề xuất các hạng mục các công trình ưu tiên đầu tư.

 - Đề xuất nguồn vốn đầu tư và tổ chức thực hiện

 - Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch chung xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt
PHẦN V. HỒ SƠ SẢN PHẨM

Hồ sơ sản phẩm quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Điều 12 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
I. HỒ SƠ SẢN PHẨM NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

1. Thuyết minh

- Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng kèm các văn bản pháp lý có liên quan;

- Dự thảo tờ trình thẩm định và phê duyệt;

- Dự thảo quyết định phê duyệt.

2. Bản vẽ
- Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, vùng liên huyện theo tỷ lệ thích hợp;

- Bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung theo tỷ lệ thích hợp.

II. HỒ SƠ SẢN PHẨM ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI
1. Văn bản

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch kèm các văn bản pháp lý có liên quan, các bản đồ, sơ đồ có liên quan (thể hiện khổ giấy A3 in màu);

- Dự thảo quy định quản lý theo quy hoạch;

- Dự thảo tờ trình thẩm định và phê duyệt;

- Dự thảo quyết định phê duyệt;

- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ quy hoạch.

2. Các bản vẽ

(1) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp.
(2) Bản đồ hiện trạng: Hiện trạng sử dụng đất của các khu chức năng theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư 16/2025/TT-BXD; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000.
(3) Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

(4) Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp.
(5) Bản đồ định hướng phát triển không gian. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
(6) Bản đồ sử dụng đất quy hoạch theo các giai đoạn . Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

(7) Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

(8) Các bản vẽ thiết kế đô thị. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp.

PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*. Nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch 2 tháng : Tháng 04/2026: 

  * Thời gian lập quy hoạch chung xã không quá 09 tháng tính từ ngày lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định quy hoạch:

+ Lập hồ sơ khảo sát đo đạc địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch: 30 ngày

+ Lập quy hoạch; báo cáo lấy ý kiến các phòng ban địa phương: 150 ngày kể từ ngày hoàn thành phần khảo sát địa hình


- Hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định: 40 ngày kể từ ngày có thông báo kết luận cuộc họp;


- Hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày có thông báo thẩm định.

- Thời gian thẩm định: 25 ngày;

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày.

- Nguồn kinh phí lập quy hoạch: từ nguồn Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cơ quan phê duyệt: UBND thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND xã Thượng Đức.
PHẦN VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng đã được tư vấn nghiên cứu lập đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với đặc điểm tình hình khu vực quy hoạch cũng như yêu cầu phát triển của xã Thượng Đức nói riêng cũng như của thành phố Đà Nẵng nói chung.
   Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Thượng Đức làm cơ sở để tổ chức lập đồ án quy hoạch chung xã theo đúng quy định của pháp luật.

-------------*****--------------


